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DANH SÁCH 

GIÁO VIÊN MỚI TUYỂN DỤNG ĐƯỢC TRIỆU TẬP THAM DỰ TẬP HUẤN 

TT Họ và tên Trường THPT Môn 

1.  Đinh Thị Vân Thuỳ A Nghĩa Hưng Mĩ thuật 

2.  Bùi Thị Mười C Nghĩa Hưng 
Giáo dục Quốc phòng và 

An ninh 

3.  Trần Thị Xuân C Nghĩa Hưng Mĩ thuật 

4.  Phạm Hương Giang Lý Nhân Tông 
Giáo dục Quốc phòng và 

An ninh 

5.  Nguyễn Thị Thảo Lý Nhân Tông Ngữ văn 

6.  Nguyễn Thị Hoà Lý Nhân Tông Ngữ văn 

7.  Vũ Thị Hằng Lý Nhân Tông Tiếng Anh 

8.  Trần Minh Trang Nguyễn Khuyến Địa lý 

9.  Nguyễn Hoài Phương Phạm Văn Nghị Ngữ văn 

10.  Đặng Thị Linh Chi Trần Hưng Đạo Âm Nhạc 

11.  Trần Văn Minh Trần Hưng Đạo Giáo dục thể chất 

12.  Nguyễn Thị Thu Hiền Trần Nhân Tông 
Giáo dục Kinh tế và Pháp 

luật 

13.  Đỗ Mạnh Hưng An Phúc 
Giáo dục Kinh tế và Pháp 

luật 

14.  Phạm Thu Hương B Hải Hậu Địa lý 

15.  Trần Thu Hiền B Hải Hậu Ngữ văn 

16.  Nguyễn Thị Nhàn B Hải Hậu Tiếng Anh 

17.  Nguyễn Thị Bưởi B Hải Hậu Tin học 

18.  Đỗ Thanh Huyền C Hải Hậu Tiếng Anh 



TT Họ và tên Trường THPT Môn 

19.  Đoàn Khánh Linh chuyên Lê Hồng Phong 
Giáo dục Kinh tế và Pháp 

luật 

20.  Phùng Minh Vượng chuyên Lê Hồng Phong Giáo dục thể chất 

21.  Nguyễn Đình Đức chuyên Lê Hồng Phong Tiếng Anh 

22.  Trần Thị Thuỷ Đỗ Huy Liêu 
Giáo dục Kinh tế và Pháp 

luật 

23.  Hán Thị Thanh Tuyết Đỗ Huy Liêu 
Giáo dục Quốc phòng và 

An ninh 

24.  Vũ Thị Hải Yến Đỗ Huy Liêu Lịch sử 

25.  Bùi Thị Mỹ Linh Đỗ Huy Liêu Tiếng Anh 

26.  Nguyễn Trung Hiếu Lê Quý Đôn Âm Nhạc 

27.  Dương Thị Thuỳ Linh Lê Quý Đôn 
Giáo dục Quốc phòng và 

An ninh 

28.  Trương Văn Đại Lê Quý Đôn Giáo dục thể chất 

29.  Nguyễn Thị Ngọc Lê Quý Đôn Lịch sử 

30.  Hoàng Kim Anh Lê Quý Đôn Tiếng Anh 

31.  Lê Thị Minh Hải Lương Thế Vinh Lịch sử 

32.  Nguyễn Thị Huê Lý Nhân Tông Lịch sử 

33.  Đỗ Thanh Tùng Lý Tự Trọng Âm Nhạc 

34.  Đỗ Thịnh An Lý Tự Trọng Giáo dục thể chất 

35.  Vũ Tú Duyên Lý Tự Trọng Lịch sử 

36.  Phạm Thị Hương Lý Tự Trọng Mĩ thuật 

37.  Hoàng Thị Hồng Mỹ Lộc 
Giáo dục Quốc phòng và 

An ninh 

38.  Đỗ Minh Quang Mỹ Lộc Lịch sử 



TT Họ và tên Trường THPT Môn 

39.  Phan Yến Chi Mỹ Lộc Tiếng Anh 

40.  Lê Đức Mỹ Tho Tiếng Anh 

41.  Nguyễn Thị Thuý An Nghĩa Minh Lịch sử 

42.  Vũ Thị Duyên Anh Nghĩa Minh Ngữ văn 

43.  Trần Thị Yến Nguyễn Bính 
Giáo dục Quốc phòng và 

An ninh 

44.  Phạm Hoàng Hà Nguyễn Bính Lịch sử 

45.  
Nguyễn Thị Phương 

Ngân 
Nguyễn Du Tiếng Anh 

46.  Nguyễn Thị Hằng Nguyễn Trãi 
Giáo dục Quốc phòng và 

An ninh 

47.  Hoàng Thị Luyến Nguyễn Trãi Lịch sử 

48.  Lại Thị Huế Nguyễn Trãi Tiếng Anh 

49.  Nguyễn Hoàng Long Nguyễn Trường Thúy 
Giáo dục Quốc phòng và 

An ninh 

50.  Lê Thị Thanh Hương Nguyễn Trường Thúy Lịch sử 

51.  Vũ Thanh Hoà Quất Lâm Giáo dục thể chất 

52.  Đinh Thị Thanh Hằng Quất Lâm Ngữ văn 

53.  Đỗ Thị Mơ Quất Lâm Tiếng Anh 

54.  Đặng Thị Hường Thịnh Long Tiếng Anh 

55.  Lê Minh Hiếu Trần Nhân Tông Tiếng Anh 

56.  
Nguyễn Thị Phương 

Liên 
Trực Ninh B Âm Nhạc 

57.  Trương Thị Thoa Trực Ninh B Địa lý 

58.  Hà Thị Huyền Trực Ninh B Tiếng Anh 
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59.  Nguyễn Thị Thu Huyền Trực Ninh B Ngữ văn 

60.  Hoàng Minh Đức Vũ Văn Hiếu Giáo dục thể chất 

61.  Trần Thị Minh Lý Vũ Văn Hiếu Ngữ văn 

62.  Trần Thị Kim Loan Vũ Văn Hiếu Tin học 

63.  Trần Thị Ngọc Xuân Trường 
Giáo dục Quốc phòng và 

An ninh 

64.  Hoàng Thị Huyền Xuân Trường Ngữ văn 

65.  Phạm Ngọc Quỳnh Xuân Trường Tiếng Anh 

66.  Nguyễn Thị Hương Xuân Trường C Tiếng Anh 

67.  Hoàng Thị Diệu Linh Lương Thế Vinh Ngữ văn 

68.  Đào Thị Thanh Hiền 
 

Lý Nhân Tông 
Tiếng Anh 

69.  Trịnh Xuân Phúc Nguyễn Đức Thuận Âm Nhạc 

* Danh sách gồm 69 người./. 
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